
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7, ngách 114/16 phố Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI LỢI

0108871588

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ 0220

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

4. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750(Chính)

5. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

6. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

7. Tái chế phế liệu 3830

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

14. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

17. Sửa chữa thiết bị khác 3319

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP ĐẠI LỢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI LOI GENERAL TRADING AND 
INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4759

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Điều hành tua du lịch 7912

21. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. Xây dựng công trình công ích khác 4229

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản

6820

33. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG CHÍ 
HIẾU

Số 7 ngách 
114/16 Hàm Tử 
Quan, Phường 
Chương Dương, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

0250790005
12

2 LÊ ĐỨC 
TRƯỜNG

Căn hộ số A1-2, 
tầng 11A tòa nhà 
Hh3, khu chức 
năng đô thị Đại 
Mỗ, tổ dân phố 
Tháp,  Phường 
Đại Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

0380820085
58

3/4Thời gian đăng từ ngày 20/08/2019 đến ngày 19/09/2019



3 LÊ MẠNH 
HÒA

Khu 3, Xã Tiến 
Thịnh, Huyện Mê 
Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

380.000 3.800.000.000 19,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 380.000 3.800.000.000 19,000

0010820232
79

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038082008558
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số A1-2, tầng 11A tòa nhà Hh3, khu chức năng 
đô thị Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số A1-2, tầng 11A tòa nhà Hh3, khu chức năng đô thị Đại Mỗ, tổ 
dân phố Tháp,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐỨC TRƯỜNG Nam

14/07/1982 Kinh Việt Nam

18/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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